
Phụ lục 

 KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

DỰ TOÁN MUA SẮM: MUA SẮM VẬT TƯ, HOÁ CHẤT THẬN NHÂN TẠO NĂM 2024-2025; VẬT TƯ, HÓA CHẤT 

XÉT NGHIỆM NĂM 2024-2025; VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2024-2025; SINH PHẨM Y TẾ NĂM 2024-2025  

CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ BUÔN HỒ  
 

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày            /      /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT 

Tên 

chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(đồng)
 

Nguồn 

vốn
 

Hình 

thức lựa 

chọn 

nhà thầu
 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà thầu 

Thời 

gian tổ 

chức lựa 

chọn 

nhà thầu 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức 

lựa chọn nhà 

thầu  

Loại hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

gói thầu  

Tùy chọn mua 

thêm 

Giám sát 

hoạt động 

đấu thầu Tên gói thầu 

Tóm tắt 

công 

việc 

chính 

của gói 

thầu 

1 

Bệnh viện 

Đa khoa 

thị xã 

Buôn Hồ 

Mua sắm vật tư, 

hoá chất thận nhân 

tạo năm 2024-2025 

Mua sắm 

vật tư, hoá 

chất thận 

nhân tạo 

phục vụ 

hoạt động 

lọc máu 

liên tục 

cho bệnh 

nhân suy 

thận 

 

5.132.987.400 

Nguồn tài 

chính hợp 

pháp (thu 

DVSNC 

sử dụng 

NSNN)  

năm 2024-

2025 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, qua 

mạng 

Một giai 

đoạn một 

túi hồ sơ 

60 ngày Quý 4 năm 2024 + 

Quý 1 năm 2025 

Theo đơn 

giá cố định 

365 ngày Tối đa 30% khối 

lượng theo hợp đồng 

(giá trị ước tính 

1.539.896.220 đồng) 

Không đề xuất 

 
Phần 1: Vật tư lọc 

thận 

1.928.987.400 578.696.220 

 

Phần 2. Dung dịch sát 

khuẩn, khử trùng quả 

lọc thận, máy lọc thận 

270.000.000 81.000.000 

 
Phần 3: Dung dịch 

lọc thận 

2.934.000.000 880.200.000 

2 

Bệnh viện 

Đa khoa 

thị xã 

Buôn Hồ 

Mua sắm vật tư, 

hóa chất xét nghiệm 

năm 2024-2025 

Mua sắm 

vật tư, hoá 

chất xét 

nghiệm 

 

2.112.442.084 

Nguồn tài 

chính hợp 

pháp (thu 

DVSNC 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong nước, 

qua mạng 

Một giai 

đoạn một 

túi hồ sơ 

60 ngày 
Quý 4 năm 2024 + 

Quý 1 năm 2025 

Theo đơn 

giá cố định 
365 ngày 

Tối đa 30% khối 

lượng theo hợp đồng 

(giá trị ước tính 

528.758.100 đồng) 

Không đề xuất 



2  

 
Phần 1: Hóa chất 

máy sinh hóa AU480 
phục vụ 

hoạt động 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

727.555.384 sử dụng 

NSNN)  

năm 2024-

2025 

152.353.900 

 

Phần 2: Hoá chất 

máy huyết học 

Celltac G 

1.048.720.000 291.800.000 

 

Phần 3: Hoá chất 

máy điện giải Erba 

Lyte CaPlus 

179.711.700 42.424.200 

 

Phần 4: Vật tư, hoá 

chất máy đông máu 

bán tự động ECL412 

36.455.000 6.180.000 

 

Phần 5: Hoá chất 

máy PocketChem 

A1C 

120.000.000 36.000.000 

3 

Bệnh viện 

đa khoa 

thị xã 

Buôn Hồ 

Mua sắm vật tư y tế 

năm 2024-2025 

Mua sắm 

vật tư y tế 

phục vụ 

hoạt động 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

1.439.299.080 

Nguồn tài 

chính hợp 

pháp (thu 

DVSNC 

sử dụng 

NSNN)  

năm 2024-

2025 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, qua 

mạng 

Một giai 

đoạn một 

túi hồ sơ 

90 ngày Quý 4 năm 2024 + 

Quý 1 năm 2025 

Theo đơn 

giá cố định 

365 ngày Tối đa 30% khối 

lượng theo hợp đồng 

(giá trị ước tính 

424.474.912 đồng) 

Không đề xuất 

 

Phần 1: Bơm tiêm, 

bông, băng, gạc, băng 

dính  

452.466.400 159.457.000 

 Phần 2: Chỉ khâu y tế  44.621.140 13.386.342 

 

Phần 3: Đinh, nẹp, vít 

dùng trong phẫu thuật 

xương 

168.320.000 36.293.000 

 

Phần 4: Dây truyền, 

dây dẫn, ống dẫn lưu, 

ống hút, ống thông, 

ống nghiệm, vật tư 

xét nghiệm  

137.938.040 40.318.000 

 
Phần 5: Dung dịch, 

vật tư sát khuẩn 

75.066.300 17.014.310 



3  

 

  

 

Phần 6: Găng tay, 

khẩu trang, nón phẫu 

thuật 

260.254.000 78.076.200 

 
Phần 7: Kim tiêm, gây 

tê, châm cứu  

179.949.800 53.374.240 

 Phần 8: Vật tư khác 120.683.400 26.555.820 

4 Bệnh viện 

đa khoa 

thị xã 

Buôn Hồ 

Mua sắm sinh 

phẩm y tế năm 

2024-2025 

Mua sắm 

sinh phẩm 

y tế phục 

vụ hoạt 

động 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

 

217.874.200 

Nguồn tài 

chính hợp 

pháp (thu 

DVSNC 

sử dụng 

NSNN)  

năm 2024-

2025 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, qua 

mạng 

Một giai 

đoạn một 

túi hồ sơ 

60 ngày Quý 4 năm 2024 + 

Quý 1 năm 2025 

Theo đơn 

giá cố định 

365 ngày Tối đa 30% khối 

lượng theo hợp đồng 

(giá trị ước tính 

64.501.260 đồng) 

Không đề xuất 

 

Phần 1: Sinh phẩm 

thử chất gây nghiện 

(04 mặt hàng) 

61.180.000 18.354.000 

 

Phần 2: Sinh phẩm 

chẩn đoán sốt xuất 

huyết, viêm gan, 

HIV, vi khuẩn HP 

(05 mặt hàng) 

106.574.200 31.972.260 

 

Phần 3: Sinh phẩm 

xét nghiệm nhóm 

máu, nước tiểu, vi 

sinh, miễn dịch (09 

mặt hàng) 

50.120.000 14.175.000 

Tổng giá trị gói thầu 8.902.602.764        2.557.630.492  
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